
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:       /TTYT-KD 

V/v: Đề nghị báo giá vật tư y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ 

Quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính; 

Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy 

định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SYT ngày 11/01/2023 về việc dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày tại biên bản họp 08/12/2023 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Mua vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh của  Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c 

Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT 
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- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359 

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - 

thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: trungtamytelucngan@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày 09/12/2023 

đến hết 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan: Có bản chi tiết kèm theo. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 

- Lưu:VT. 

 

 

 
  

Đỗ Văn Sinh 



DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA 

(Kèm theo văn bản số      /TTYT ngày   /12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

STT Danh mục hàng hóa Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan  
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1.  Kim lase nội mạch 

Kim quang dẫn laser được làm từ vật liệu phân tử vì vậy nó mềm 

mại, linh hoạt khi sử dụng. Được khử trùng bằng Ethylene oxide để 

đảm bảo không có vi khuẩn, pyrogen cũng như độc tính bất thường. 

Cái 1,500  

2.  Bao cao su Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhúng Cái 8,000  

3.  
Lọ đựng mẫu bệnh 

phẩm 

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, 

Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại 

hóa chất bên trong, 

Cái 2,000  

4.  
Ống đựng huyết thanh 

(Sample cup) 

Chất liệu nhựa PS nguyên sinh, phù hợp cho máy Beckman, kích 

thước 14*25mm, 1.5ml.  
Cái 5,000  

5.  Bom tiêm 3ml 

- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia 

dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 

23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu 

chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an 

toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong 

quá trình tiệt trùng 

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O 

Cái 10,000  

6.  Chỉ daclon 5/0 

Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide (nylon) số 5/0 dài 75m 

kim tam giác 3/8C 16mm. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% 

USP, đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống 

rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép không gỉ 300, 302 phủ silicone 

Sợi 60  

7.  Chỉ Prolen 3/0 
Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 

kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2 vòng tròn, kim bằng hợp kim 
Sợi 36  
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Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và 

có rãnh trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữa chặt kim khi thao 

tác. Độ bền kéo kim ≥ 2500MPa giúp kim chắc khỏe vượt trội.  

8.  Chỉ Prolen 4/0 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm, 2 

kim tròn đầu cắt CC-20, dài 20mm 1/2 đường tròn, bằng hợp kim 

Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và 

có rãnh trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữa chặt kim khi thao 

tác. Độ bền kéo kim ≥ 2500MPa giúp kim chắc khỏe vượt trội.  

Sợi 36  

9.  Prolene 2/0 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm, 2 

kim tròn đầu cắt V-7, dài 26mm 1/2 đường tròn, kim bằng hợp kim 

Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và 

có rãnh trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữa chặt kim khi thao 

tác. Độ bền kéo kim ≥ 2500MPa giúp kim chắc khỏe vượt trội 

Sợi 36  

10.  
Clip polymer kẹp mạch 

máu các cỡ  

Có khóa. Đóng nhanh, hiệu quả, an toàn. 

- Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô, không hấp thụ. 

Clip Polymer hạn chế tối đa khả năng nhiễu với quá trình quét CT, 

không cản quang khi chụp X-quang và độ an toàn cao nhất không 

gây nhiễu trong MRI   Kẹp được mạch máu cỡ:  XL 7mm-16mm, 

XL: 17,81mm. Độ dày chân Clip: ML: 0.84mm, L:1,30mm; XL: 

1,30mm. Đường kính vấu giữ: ML: 1,11mm, L: 1,21mm, XL: 

1,31mm. Khoảng cách vấu trong kìm kẹp: ML: 7,51mm; L: 

10,21mm; XL: 14,10mm. Clip là loại cong phân kỳ  

- Nguyên liệu: Polymer 

Cái 2,000  

11.  
Giấy in siêu âm đen 

trắng 

 Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: 

Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. 

- Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho 

các dòng máy in siêu âm của hãng Sony 

- Đựng trong túi thiếc bảo quản 

- Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh 

tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao 

Cuộn 2,000  

12.  Khẩu trang y tế 4 lớp 
Khẩu trang y tế 4 lớp , dùng cho người lớn, nẹp mũi bằng kim loại, 

dây đeo co giãn, đàn hồi. 
Cái 30,000  
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13.  
Phim X-Quang khô 

laser  

- Phim khô laser cỡ 20x25 cm , phù hợp với máy in phim Fujifilm 

- Đóng gói 150 tờ/ hộp 

- Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ.  

- Phim nền xanh, độ dày PET: ≥ 170 µm 

- Mật độ tối đa ≥ 3.3 

Tờ 45,000  

14.  
Test Methamin (Quick 

test MET Strip 4.0) 

- Mẫu phẩm: Nước tiểu 

- Phát hiện Methamphetamine 

-Độ nhạy tương quan  100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 % 

- Ngưỡng phát hiện: 500 ng/mL 

Test 150  

15.  
Giấy điện tim có dòng 

kẻ (Nihonkoden) 

Kích thước : 110 mm x 140 mm x 142 tờ, tương thích với máy điện 

tim 6 cần hãng Nihon Koden , Fukuda. 

Chất liệu : bằng giấy in nhiệt 

tệp 300  

16.  
Giấy in cho monitor 

sản khoa  
Kích thước : 150mm x 90mm x 152 sheet.  tệp 50  

17.  Đầu tuyp mổ Phaco 

- Chất liệu titan, thiết kế vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.8mm, có 

thể hấp dùng lại nhiều lần 

- Phù hợp với dòng máy của Oertli -Thụy Sỹ. 

Chiếc 01  

18.  
Silicon bọc đầu tip 

Phaco 

Chất liệu silicon thiết kế phù hợp với đầu tip Easytip phù hợp cho 

vết mổ 2.8mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần 

'- Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sỹ. 

Chiếc 10  

19.  
Cassette dùng nhiều lần 

Bộ dây hút tưới 

Chất liệu silicon thiết kế kiểu nhu động Peristalic có thể hấp dùng 

lại nhiều lần 

'- Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sỹ. 

Chiếc 01  

20.  
Ống hút bơm Karman 2 

van các số 

Phù hợp với bơm hút Karman 2 van. Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ 

khoảng cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa các chấm là 

1cm dùng để đo kích thước tử cung. 

Chiếc 20  

21.  
Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc (Acid) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 

- Natri clorid: 210,68 g 

- Kali clorid: 5,22 g 

- Calci clorid.2H2O: 9,00 g 

- Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g 

- Acid acetic băng: 6,31g 

Lít 30,000  
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- Glucose.2H20: 38,50 g (Hoặc  

Glucose khan: 35,00 g) 

- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500- 

3:2019 vừa đủ: 1.000 ml 

Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A : Dung dịch B : Nước RO = 1 : 1,225 : 

32,775 

22.  

Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc 

(Bicarbont) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 

- Natri bicarbonat: 84,0 g 

- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500- 

3:2019 vừa đủ: 1.000 ml 

- Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A : Dung  

dịch B : Nước RO = 1 : 1,225 : 32,775. 

Lít 40,000  

 

Ghi chú:  

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc 

tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương. - Mẫu báo giá: Thực hiện theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của 

Bộ Y tế  

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung cấp độc quyền tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài 

liệu chứng minh và phải chịu trách nghiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp. 

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để 

thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 
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